
STT
Tên tài khoản 

VioEdu
Họ và tên Tên trường Khối Lớp

1 ttkb-0767 Nguyễn Tuấn Hùng NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a3

2 ttkb-0805 Nguyễn Đức Hòa NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a1

3 ka-0305 Nguyễn Phương Lan NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a1

4 hd1-0710 Nguyễn Quang Lâm NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a3

5 ttkb-0813 Nguyễn Tiến Minh NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a2

6 ttkb-0774 Lê Minh Khuê NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a2

7 nt61-1522 Đinh Công Đạt NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a1

8 tthdd-0183 Phạm Thế Hùng NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a1

9 kt-0460 Phạm Hà My NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a2

10 bma-0705 Nguyễn Hoàng Ngân NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a1

11 tm6-0751 Lê Đại Thành NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a1

12 ttkb-0726 Nguyễn Minh Dũng NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a1

13 ttkb-0806 Nguyễn Xuân Hợp NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a1

14 tm6-0693 Nguyễn Tiến Đạt NGUYỄN TRỰC-TTKB 6 6a2

15 nt61-0719 Bùi Đăng Quang NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a1

16 nt61-0723 Nguyễn Ngọc Trinh NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a1

17 nt61-0709 Nguyễn Huy Nghiên NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a1

18 nt61-0696 Nguyễn Thị Thu Hà NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a1

19 nt61-0684 Nguyễn Phương Anh B NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a1

20 nt61-0704 Nguyễn Bảo Linh NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a1

21 nt61-0685 Phạm Vũ Thế Anh NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a1

22 nt61-0692 Đào Ánh Dương NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a1

23 nt61-0700 Nguyễn Đức Tuấn Hưng NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a1

24 nt61-0707 Nguyễn Hà Ngân NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a1

25 nt61-0716 Ngô Mai Phương NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a1
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26 nt61-0747 Trần Đức Lộc NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a2

27 nt61-0693 Lê Hoàng Dương NGUYỄN TRỰC-TTKB 7 7a1

28 nt61-0478 Nguyễn Thị Ngọc Ánh NGUYỄN TRỰC-TTKB 8 8a1

29 nt61-0502 Nguyễn Trà My NGUYỄN TRỰC-TTKB 8 8a1

30 nt61-0488 Nguyễn Gia Huy NGUYỄN TRỰC-TTKB 8 8a1

31 nt61-0510 Lê Hồng Thanh NGUYỄN TRỰC-TTKB 8 8a1

32 nt61-0472 Nguyễn Thái An NGUYỄN TRỰC-TTKB 8 8a1

33 nt61-0490 Hà Đức Khánh NGUYỄN TRỰC-TTKB 8 8a1

34 nt61-0508 Nguyễn Hoàng Sơn NGUYỄN TRỰC-TTKB 8 8a1

35 nt61-0481 Đoàn Phú Đức NGUYỄN TRỰC-TTKB 8 8a1

36 nt61-0548 Nguyễn Đức Lương NGUYỄN TRỰC-TTKB 8 8a2

37 nt61-0503 Lê Hoàng Nam NGUYỄN TRỰC-TTKB 8 8a1

38 nt61-0506 Lê Mai Phương NGUYỄN TRỰC-TTKB 8 8a1

39 nt61-0516 Phạm Đoan Trang NGUYỄN TRỰC-TTKB 8 8a1

40 nt61-0262 Nguyễn Duy Nhật Minh NGUYỄN TRỰC-TTKB 9 9a1

41 nt61-0275 Nguyễn Minh Sơn NGUYỄN TRỰC-TTKB 9 9a1

42 nt61-0255 Nguyễn Văn Huy NGUYỄN TRỰC-TTKB 9 9a1

43 nt61-0244 Nguyễn Quang Anh NGUYỄN TRỰC-TTKB 9 9a1

44 nt61-0267 Hoàng Nguyễn Yến Nhi NGUYỄN TRỰC-TTKB 9 9a1

45 nt61-0251 Nguyễn Thị Hồng Hạnh NGUYỄN TRỰC-TTKB 9 9a1

46 nt61-0269 Nguyễn Yến Nhi NGUYỄN TRỰC-TTKB 9 9a1

47 nt61-0266 Đỗ Hoàng Nguyên NGUYỄN TRỰC-TTKB 9 9a1

48 nt61-0292 Nguyễn Thùy Dương NGUYỄN TRỰC-TTKB 9 9a2

49 nt61-0263 Lưu Nhật Minh NGUYỄN TRỰC-TTKB 9 9a1

50 nt61-anh8a1 Nguyễn Chính Đức Anh NGUYỄN TRỰC-TTKB 9 9a1
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